
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

1 59090048 Vương Văn Kiên 06/03/2002 Nam Bắc Giang K04SN03-187

2 59090042 Lê Thành Đô 23/06/2003 Nam Hà Tĩnh K04SN03-188

3 59090050 Hoàng Văn Lục 16/09/2003 Nam Hà Tĩnh K04SN03-189

4 59090275 Kiều Đức Chương 19/05/2002 Nam Hà Tĩnh K04SN03-190

5 59091043 Phan Tuấn Hưng 23/10/2004 Nam Hà Tĩnh K04SN03-191

6 59090039 Lê Văn Bảo 20/06/2003 Nam Nghệ An K04SN03-192

7 59090047 Vũ Quang Hiếu 25/07/2003 Nam Nghệ An K04SN03-193

8 59090057 Dương Tam Quốc 01/10/2003 Nam Nghệ An K04SN03-194

9 59090062 Nguyễn Văn Thắng 21/12/2003 Nam Nghệ An K04SN03-195

10 59090064 Trần Bá Thịnh 03/01/2003 Nam Nghệ An K04SN03-196

11 59090123 Nguyễn Tư Hiếu 05/07/2003 Nam Nghệ An K04SN03-197

12 59090126 Lầu Bá Xênh 02/02/2003 Nam Nghệ An K04SN03-198

13 59090149 Vương Quang Hà 17/07/2003 Nam Nghệ An K04SN03-199

14 59090204 Đậu Đình Anh Đài 07/02/2005 Nam Nghệ An K04SN03-200

15 59090255 Lê Ngọc Thực 03/02/2005 Nam Nghệ An K04SN03-201

16 59090256 Trần Văn Tuấn 16/04/2005 Nam Nghệ An K04SN03-202

17 59090225 Nguyễn Mạnh Tùng 25/09/2003 Nam Thái Bình K04SN03-203

18 59090011 Hà Huy Quang 08/04/2002 Nam Thanh Hóa K04SN03-204

19 59090085 Lê Viết Thuần 29/11/2002 Nam Thanh Hóa K04SN03-205
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